Dưới đây là những đồng tiền em vừa xem giúp anh, 
có thể một số nhận xét chưa đúng lắm, em còn phải học hỏi nhiều, 
anh có thể tham khảo nhé!
	Ảnh
	Tên tiền
	Triều đại
	Độ quý hiếm
	Cách đọc
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	(Em chưa luận ra, cũng chưa gặp bao giờ)
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	Cảnh Thống thông bảo
	Hậu Lê (VN)
	Đẹp nhưng không hiếm. 
(Tiền nhà Hậu Lê chơi là đẹp nhất, mà rẻ nhất,…)
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Chính Hòa thông bảo
	Bắc Tống
	Đẹp, hiếm, nhiều phong cách (nếu có nhiều loại này với nhiều phong cách thì mới độc đáo)
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Chính Hòa thông bảo
	Bắc Tống
(1111)
	Hiếm gặp, cách viết khác
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Chính Hòa thông bảo
	Bắc Tống
	Quý
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Đại Quan thông bảo
	Bắc Tống
	Quý, gặp khá nhiều, chơi đẹp vì phong cách không giống loại nào.
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Hàm (Thuần) Hy nguyên bảo
	Bắc Tống
	Gặp nhiều 
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Hàm Bình nguyên bảo
	Bắc Tống
	Ít gặp
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Hoàng Tống thông bảo
	Bắc Tống
	Gặp khá nhiều, cũng là loại tiền đẹp.
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	Hoàng Tống thông bảo
	Bắc Tống
	Hiếm vì 4 chữ viết 4 kiểu khác nhau, chữ Tống viết kiểu chữ Triện
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Hoàng Tống thông bảo
	Bắc Tống
	Gặp nhiều
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Hồng Vũ thông bảo
	Minh
	Không hiếm, thấy có nhiều
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Khai Nguyên thông bảo
	Đường
	Không hiếm, loại này nhiều.
	Trên, dưới,
phải, trái.

	[image: C:\Users\HAI\Downloads\IMG_20160819_195717.jpg]
	Nguyên Phong thông bảo
	Trần VN
	Đồng này mang niên hiệu Bắc Tống? nhưng kĩ thuật đúc kém hơn, như tiền nhà Trần VN.
	Trên, dưới,
phải, trái.

	[image: C:\Users\HAI\Downloads\IMG_20160819_195717.jpg]
	Nguyên Phong thông bảo
	Bắc Tống
	Hiếm gặp
	Chiều kim
đồng hồ
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	Quảng Hòa thông bảo
	
	Ít thấy
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Thánh Nguyên thông bảo
	Bắc Tống
	Cũng ít thấy vì chữ Nguyên viết chệch chân.
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Thiên … … bảo
	Bắc Tống
	
	(khó đọc)
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	Thiên Thánh nguyên bảo
(tiền năm đầu niên hiệu Thiên Thánh)
	Bắc Tống
	Không hiếm lắm 
	Chiều kim
đồng hồ
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	Thiên Thánh thông bảo (tiền các năm tiếp theo niên hiệu Thiên Thánh)
	Bắc Tống
	Không hiếm lắm 
	Chiều kim
đồng hồ
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	Thiệu Hy nguyên bảo
	
	
	Chiều kim
đồng hồ
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	Thuần Hóa nguyên bảo
	Minh
	Quý, ít gặp.
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Thuần Hóa nguyên bảo
	Minh
	Phong cách khác
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Thuần? Hóa nguyên bảo
	Minh
	(Có lẽ là Thuần Hóa nguyên bảo)
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Tuyên Hòa thông bảo
	Bắc Tống
	Gặp nhiều
	Trên, dưới,
phải, trái.
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	Tuyên(?) Hòa … bảo
	Bắc Tống
	Hiếm vì chữ Hòa viết kiểu chữ Triện
	Trên, dưới,
phải, trái.


 (
Chính
 
Hòa
 
thông
 
bảo
)
Ảnh dưới này mờ quá, em không đọc được, …
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